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TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

 TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI NĂM 2023,  

VỊ TRÍ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG 

(CHUYÊN NGÀNH LUẬT) 

 

PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG 

 I. Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019  

Điều 2. Viên chức  

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc 

tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ 

lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.   

Điều 4. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức  

Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm 

vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan.  

Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức 

1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực 

hiện hoạt động nghề nghiệp.   

2. Tận tụy phục vụ nhân dân. 

3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp 

và quy tắc ứng xử. 

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và 

của nhân dân.  

Điều 7. Vị trí việc làm 

1. Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp 

hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu 

viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự 

nghiệp công lập.  

2. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công 

lập. 

Điều 9. Đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của 

đơn vị sự nghiệp công lập 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp 

luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. 
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2. Đơn vị sự nghiệp công lập gồm:  

a) Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện 

nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập 

được giao quyền tự chủ); 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực 

hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp 

công lập chưa được giao quyền tự chủ). 

3. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập quy 

định tại khoản 2 Điều này đối với từng lĩnh vực sự nghiệp căn cứ vào khả năng tự chủ 

về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự và phạm vi hoạt động của 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Căn cứ điều kiện cụ thể, yêu cầu quản lý đối với mỗi loại hình đơn vị sự 

nghiệp công lập trong từng lĩnh vực, Chính phủ quy định việc thành lập, cơ cấu, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, mối 

quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.   

Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp 

1. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp. 

2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. 

3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc. 

4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao. 

5. Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc 

nhiệm vụ được giao.  

6. Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của 

pháp luật. 

7. Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của 

pháp luật.  

Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến 

tiền lương 

1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức 

vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ 

cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, 

vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn hoặc làm việc trong ngành, nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực 

sự nghiệp đặc thù. 

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác 

theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.     

3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật 

và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. 
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Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi 

1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về 

lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số 

ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ. 

2. Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa  hoặc 

trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để 

nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự 

đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng 

lương theo quy định của pháp luật. 

4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và 

được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài 

thời gian quy định 

1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp 

đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật 

không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.  

3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm 

hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và 

tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định 

khác.    

Điều 15. Các quyền khác của viên chức 

Viên chức được khen thưởng, tôn vinh; được tham gia hoạt động kinh tế - xã 

hội; được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở; được tạo điều kiện học tập, hoạt động 

nghề nghiệp ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị 

thương hoặc chết do thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao thì được xét hưởng 

chính sách như thương binh hoặc được xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức  

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam 

và pháp luật của Nhà nước.   

2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực 

hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả, tiết 

kiệm tài sản được giao.  
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5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên 

chức. 

Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp  

1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian 

và chất lượng. 

2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.  

3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.  

4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. 

5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau:  

a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân;  

b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; 

c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân;  

d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp. 

6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp. 

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Những việc viên chức không được làm 

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây 

bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. 

2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy 

định của pháp luật. 

3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo 

dưới mọi hình thức. 

4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với 

thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội. 

5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện 

hoạt động nghề nghiệp. 

6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan.  

Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc 

1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác 

định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 

12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người 

trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 

58 của Luật này. 
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2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên 

không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm 

việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng 

làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức 

theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này. 

Điều 28. Thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng 

làm việc 

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu một bên có yêu cầu thay 

đổi nội dung hợp đồng làm việc thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm 

việc. Khi đã chấp thuận thì các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan của 

hợp đồng làm việc. Trong thời gian tiến hành thoả thuận, các bên vẫn phải tuân theo 

hợp đồng làm việc đã ký kết. Trường hợp không thoả thuận được thì các bên tiếp tục 

thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng làm việc. 

2. Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm 

việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nhu cầu của đơn 

vị, trên cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, quyết định ký kết 

tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức. 

3. Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động. 

4. Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chấm 

dứt hợp đồng làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của 

pháp luật. 

5. Khi viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ được pháp luật 

quy định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc có quyết định nghỉ hưu thì 

hợp đồng làm việc đương nhiên chấm dứt. 

Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc 

với viên chức trong các trường hợp sau: 

a) Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn 

thành nhiệm vụ;   

b) Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và 

khoản 1 Điều 57 của Luật này; 

c) Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm 

đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định 

thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. 

Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm 

việc;  

d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định 

của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị 

trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;    
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đ) Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền. 

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, trừ trường hợp quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho 

viên chức biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời 

hạn hoặc ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Đối với viên 

chức do cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tuyển dụng, việc đơn 

phương chấm dứt hợp đồng làm việc do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

quyết định sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm 

dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:  

a) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn, đang điều trị bệnh nghề nghiệp theo quyết 

định của cơ sở chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;   

b) Viên chức đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp 

nghỉ khác được người đứng đầu đơn vị sự  nghiệp công lập cho phép;  

c) Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 

tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động. 

4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có 

quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức 

ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày. 

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau: 

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không 

được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;  

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo 

hợp đồng làm việc; 

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động; 

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục 

thực hiện hợp đồng;  

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh; 

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả 

năng làm việc chưa hồi phục. 

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp 

đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 

ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít 

nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này. 
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Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019) 

1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau đây: 

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký 

kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực 

hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, 

thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; 

c) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; 

d) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng 

nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; 

đ) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức. 

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, viên chức quản lý còn 

được đánh giá theo các nội dung sau đây: 

a) Năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; 

b) Kế hoạch làm việc theo năm, quý, tháng và kết quả hoạt động của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị được giao quản lý; việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá 

nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực 

tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất 

lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. 

3. Việc đánh giá viên chức được thực hiện như sau: 

a) Đánh giá hàng năm; đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp 

hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ 

luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch; 

b) Căn cứ vào đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu 

cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức ban hành hoặc giao người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức trực tiếp sử dụng viên chức ban hành quy định đánh giá viên chức theo 

quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, 

bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể; 

kết quả đánh giá là căn cứ để thực hiện đánh giá viên chức quy định tại điểm a khoản 

này. 

II. NGHỊ ĐỊNH 115/2020/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA 

CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN 

CHỨC 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. “Chế độ tập sự” là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển 

dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của 

vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp 

đồng làm việc; 

2. “Thay đổi chức danh nghề nghiệp” là việc viên chức được bổ nhiệm vào một 

chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm 

đang đảm nhiệm; 

3. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

4. “Thăng hạng chức danh nghề nghiệp” là việc viên chức được bổ nhiệm giữ 

chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn trong cùng một lĩnh vực nghề nghiệp. 

Điều 3. Phân loại viên chức 

1. Theo chức trách, nhiệm vụ, viên chức được phân loại như sau: 

a) Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, 

chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị 

sự nghiệp công lập và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý; 

b) Viên chức không giữ chức vụ quản lý là người chỉ thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Theo trình độ đào tạo, viên chức được phân loại như sau: 

a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ; 

b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ; 

c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo đại học; 

d) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng; 

đ) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp. 

Điều 21. Chế độ tập sự 

1. Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm 

quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển 

dụng. 

2. Thời gian tập sự được quy định như sau: 

a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu 

cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 

09 tháng; 

b) 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu 

cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng; 

c) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu 

cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp. 
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d) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau 

từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, 

tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập 

sự. 

Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày 

mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào 

viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời 

gian tập sự. 

3. Nội dung tập sự: 

a) Nắm vững quy định của pháp luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên 

chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập nơi công tác; nội quy, quy chế làm 

việc của đơn vị; chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng; 

b) Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ 

theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng; 

c) Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. 

4. Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, 

sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh 

tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham 

gia khóa đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian thực hiện chế độ tập sự. 

5. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công 

tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, 

được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn 

nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội 

(nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với 

thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định tại khoản 2 

Điều này. Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu đơn 

vị sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu 

chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức trước khi bổ nhiệm. 

6. Không bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong 

thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở 

trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác. 

Điều 23. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập 

sự 

1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của 

chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù 

hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức 

lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ 

tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 

85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp 

được hưởng theo quy định của pháp luật. 
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2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề 

nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường 

hợp sau: 

a) Làm việc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm; 

c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan 

quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ 

yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ 

quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên 

trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên 

đã hoàn thành nhiệm vụ. 

3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương. 

4. Người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 

mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự. 

5. Trong thời gian tập sự, người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được 

hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước 

và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. 

III. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

Điều 3. Nguyên tắc cơ bản về chính sách trợ giúp xã hội 

1. Chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện kịp thời, công bằng, công khai, 

minh bạch; hỗ trợ theo mức độ khó khăn và ưu tiên tại gia đình, cộng đồng nơi sinh 

sống của đối tượng. 

2. Chế độ, chính sách trợ giúp xã hội được thay đổi theo điều kiện kinh tế đất 

nước và mức sống tối thiểu dân cư từng thời kỳ. 

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và cá nhân nuôi 

dưỡng, chăm sóc và trợ giúp đối tượng trợ giúp xã hội. 

Điều 4. Mức chuẩn trợ giúp xã hội 

1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ 

kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã 

hội và các mức trợ giúp xã hội khác. 

2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 là 360.000 

đồng/tháng. 

Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình 

đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh 

tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với 

các đối tượng khác. 
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3. Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định: 

a) Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo 

đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại 

Nghị định này; 

b) Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính 

sách trợ giúp xã hội. 

Điều 24. Đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở 

trợ giúp xã hội, nhà xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở trợ giúp xã hội) 

1. Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bao gồm: 

a) Đối tượng quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 5 của Nghị định này thuộc 

diện khó khăn không tự lo được cuộc sống và không có người nhận chăm sóc, nuôi 

dưỡng tại cộng đồng; 

b) Người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp 

xã hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi; 

c) Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng 

trong cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. 

2. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm: 

a) Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị 

buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; 

b) Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú; 

c) Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

3. Người chưa thành niên, người không còn khả năng lao động là đối tượng 

thuộc diện chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính. 

4. Thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này tại 

cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội tối đa không quá 03 tháng. Trường hợp quá 3 tháng 

mà không thể đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng thì cơ quan quản lý cấp trên 

của cơ sở trợ giúp xã hội xem xét, quyết định giải pháp phù hợp. 

5. Đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở trợ giúp xã hội bao gồm: 

a) Người cao tuổi thực hiện theo hợp đồng ủy nhiệm chăm sóc; 

b) Người không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, không có 

điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu vào sống tại cơ sở trợ giúp xã hội. 

Điều 25. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội 

Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 24 Nghị định này khi sống tại 

cơ sở trợ giúp xã hội được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định sau đây: 
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1. Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng thấp nhất cho mỗi đối tượng bằng mức 

chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương 

ứng theo quy định sau đây: 

a) Hệ số 5,0 đối với trẻ em dưới 04 tuổi; 

b) Hệ số 4,0 đối với các đối tượng từ đủ 4 tuổi trở lên. 

2. Cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật về bảo hiểm y tế. 

3. Hỗ trợ chi phí mai táng khi chết với mức tối thiểu bằng 50 lần mức chuẩn trợ 

giúp xã hội quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này. 

4. Cấp vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày, chăn, màn, chiếu, quần áo 

mùa hè, quần áo mùa đông, quần áo lót, khăn mặt, giày, dép, bàn chải đánh răng, 

thuốc chữa bệnh thông thường, vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với đối tượng nữ trong 

độ tuổi sinh đẻ, sách, vở, đồ dùng học tập đối với đối tượng đang đi học và các chi phí 

khác theo quy định. 

5. Trường hợp đối tượng đã được hưởng chế độ trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng 

quy định tại khoản 1 Điều này thì không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng quy 

định tại Điều 6 Nghị định này. 

Điều 27. Thẩm quyền, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội 

1. Thẩm quyền tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội: Người đứng đầu cơ sở trợ 

giúp xã hội quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở. Đối với cơ sở trợ giúp xã hội do 

cấp huyện quản lý thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đưa đối tượng 

vào cơ sở. 

2. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định này, gồm: 

a) Tờ khai của đối tượng hoặc người giám hộ theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo 

Nghị định này; 

b) Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ 

tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch; 

c) Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp là người khuyết tật; 

d) Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV; 

đ) Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

e) Giấy tờ liên quan khác (nếu có); 

g) Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý 

cơ sở trợ giúp xã hội (nếu vào cơ sở của tỉnh); 

h) Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội. 

3. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại 

khoản 2 Điều 24 Nghị định này, bao gồm: 
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a) Tờ khai của đối tượng hoặc người giám hộ theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo 

Nghị định này; 

b) Bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân của 

đối tượng (nếu có); 

c) Biên bản đối với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến an toàn của đối 

tượng; 

d) Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng đang ở 

hoặc nơi phát hiện thấy cần sự bảo vệ khẩn cấp; 

đ) Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý 

cơ sở (nếu vào cơ sở của tỉnh); 

e) Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội. 

4. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội đối với đối tượng tự nguyện, bao 

gồm: 

a) Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo 

Nghị định này; 

b) Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng. 

Điều 28. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội 

1. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định này thực hiện theo quy định sau 

đây: 

a) Đối tượng hoặc người giám hộ có giấy tờ theo quy định tại các điểm a, b và c 

khoản 2 Điều 27 Nghị định này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xét duyệt và niêm yết công khai kết 

quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày làm việc, trừ 

những thông tin về HIV của đối tượng; 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng 

và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định; 

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết 

định đưa đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn 

bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét chuyển hồ sơ đến người 

đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận đối tượng vào cơ sở; 

đ) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của đối tượng và 

văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội thẩm định và chuyển hồ sơ của đối tượng đến cơ sở trợ giúp xã hội trên 
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địa bàn quản lý; sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội 

quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở; 

e) Trường hợp đối tượng không được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội thì trả 

lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn 

cấp quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo 

vệ khẩn cấp để chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục theo quy trình sau: 

Bước 1. Lập biên bản tiếp nhận có chữ ký của cá nhân hoặc đại diện cơ quan, 

đơn vị phát hiện ra đối tượng (nếu có), chính quyền (hoặc công an) cấp xã, đại diện cơ 

sở trợ giúp xã hội. Đối với đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị 

xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động, biên bản 

tiếp nhận có chữ ký của đối tượng (nếu có thể); 

Bước 2. Đánh giá về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi và nhu cầu trợ giúp 

của đối tượng để có kế hoạch trợ giúp đối tượng; 

Bước 3. Bảo đảm an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh 

thần cho đối tượng kịp thời; đối với trẻ em bị bỏ rơi, thông báo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng trong thời hạn 25 ngày làm việc; 

Bước 4. Quyết định trợ giúp đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc chuyển đối 

tượng về gia đình, cộng đồng; 

Bước 5. Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ của đối tượng theo quy định, Trường hợp 

là trẻ em bị bỏ rơi, cơ sở thực hiện các thủ tục khai sinh cho trẻ theo quy định của pháp 

luật về hộ tịch. 

b) Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận 

đối tượng, trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc, phải do cơ quan quản lý cấp trên 

xem xét quyết định. 

3. Thủ tục quyết định tiếp nhận đối với đối tượng tự nguyện thực hiện theo quy 

định sau đây: 

Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với người 

đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn 

cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 

Điều 29. Lập hồ sơ quản lý đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội 

Cơ sở trợ giúp xã hội phải tiến hành lập và quản lý hồ sơ cá nhân của từng đối 

tượng. Hồ sơ của đối tượng gồm có: 

1. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội quy định tại Điều 27 Nghị định này. 

2. Kế hoạch trợ giúp xã hội và các tài liệu liên quan. 

3. Quyết định dừng trợ giúp xã hội hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã 

hội. 
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4. Các văn bản có liên quan đến đối tượng. 

Điều 30. Thẩm quyền, điều kiện, thủ tục dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ 

giúp xã hội 

1. Thẩm quyền dừng trợ giúp xã hội: Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội quyết 

định dừng trợ giúp xã hội đối với đối tượng. Đối với cơ sở trợ giúp xã hội do cấp 

huyện quản lý thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định dừng trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng. 

2. Điều kiện dừng trợ giúp xã hội: 

a) Kết thúc quản lý trường hợp theo quyết định của người đứng đầu cơ sở; 

b) Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 

có đơn đề nghị theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định này; 

c) Đối tượng được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật con nuôi; 

d) Đối tượng đủ 16 tuổi. Trường hợp từ 16 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ 

thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm 

sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 

22 tuổi; 

đ) Cơ sở trợ giúp xã hội không có khả năng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù 

hợp cho đối tượng; 

e) Đối tượng không liên hệ trong vòng 1 tháng; 

g) Đối tượng đề nghị dừng hoạt động trợ giúp xã hội; 

h) Đối tượng chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật; 

i) Kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội; 

k) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

3. Thủ tục dừng trợ giúp xã hội: 

a) Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá 

nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi quy định tại điểm b, c, d, g khoản 

2 Điều này có đơn đề nghị theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Nghị định này gửi 

người đứng đầu cơ sở dừng trợ giúp xã hội (nếu có); 

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện quyết định dừng trợ giúp xã hội đối với đối tượng thuộc quyền 

quản lý; người đứng đầu cơ sở quyết định dừng trợ giúp xã hội; 

c) Lập biên bản bàn giao đối tượng về gia đình, cộng đồng có xác nhận của Ủy 

ban nhân dân cấp xã hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội. 

IV. Nội dung Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh 
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1.Mục tiêu chung 

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù hợp 

với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn; đảm bảo nâng cao 

nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất 

lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ 

công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu 

quả. 

- Tăng cường nâng cao nhận thức của xã hội về công tác xã hội; xây dựng đội 

ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng, đạt 

yêu cầu về chất lượng, gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã 

hội từ tỉnh đến cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến. 

2.Mục tiêu cụ thể 

- Đạt 60% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, trung tâm bảo trợ xã hội, 

cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, các cơ quan tư pháp, trường 

học, bệnh viện, xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí 

nhân sự làm công tác xã hội, trong đó, có ít nhât từ 01 đên 02 cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách 

hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng tối thiểu bằng mức 

lương cơ bản do Chính phủ quy định. 

-Ít nhất có 30% số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên 

công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn, các cơ sở bảo trợ xã hội, trại 

giam, trường giáo dưỡng, hệ thống tư pháp, công chức lao động - thương binh và xã 

hội, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội các cấp được đào tạo, bôi dưỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng công tác xã hội. 

- Đạt cơ cấu tối thiểu 50% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và 

cơ sở liên quan khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tỷ lệ người 

có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ công tác xã hội năm 2025 tăng 20% so với 

năm 2020. 

- Bảo đảm ít nhất 85% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ 

em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và 

trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được trợ giúp xã hội và được cung cấp 

dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ nguồn lực xã hội hóa. 

3. Các giải pháp triển khai thực hiện 

-Tuyên truyền, thông tin nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức 

và nhân dân về công tác xã hội. 
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  - Phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội 

          - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chửc, viên chức, nhân viên và 

cộng tác viên công tác xã hội. 

           - Tổ chức đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển 

công tác xã hội. 

 V. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Bảo trợ xã hội 

 1. Vị trí và chức năng của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh 

 - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, thực hiện chức năng tiếp 

nhận, quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy chữ, dạy nghề và phục hồi chức năng, tư 

vấn, cung cấp các dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng, từ chối yêu cầu cung cấp dịch 

vụ, quyết định dừng giúp xã hội... theo quy định của pháp luật. 

 - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh có tư cách pháp nhân, có con dấu 

riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. 

 2. Nhiệm vụ của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnhTrà Vinh 

2.1. Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp 

a) Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp; 

b) Đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. 

Trường hợp cần thiết thì chuyển gửi đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan 

công an, tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức phù hợp khác; 

c) Bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng như: 

Nơi cư trú tạm thời, thức ăn, quần áo và đi lại. 

2.2. Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể 

chất cho đối tượng. 

2.3. Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; 

phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm 

kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc. 

2.4. Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại 

các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch. 

2.5. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội 

thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống và không có điều kiện sinh 

sống tại gia đình, cộng đồng; Người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định là 

đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của Điều 

90 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 4 

Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người 

tâm thần lang thang không rõ quê quán, không xác định được nhân thân, không có nơi 

cứ trú ổn định theo Đề án số 291/ĐA-SLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội và Công văn số 1402/UBND-KGVX ngày 17/4/2017 của 
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UBND tỉnh Trà Vinh; người khuyết tật thần kinh, tâm thần nặng, hoàn cảnh khó khăn 

và có nguy cơ gây thương tích cho cộng đồng theo Đề án số 2003/ĐA-SLĐTBXH, 

ngày 22/10/2019 của Sở Lao động – Thương binh và xã hội và Công văn số 

4268/UBND-KGVX, ngày 12/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

2.6. Cung cấp dịch vụ điều trị y tế ban đầu. 

2.7. Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng trong các 

hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao, các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức 

khỏe của từng nhóm đối tượng lao động sản xuất theo quy định của pháp luật. 

2.8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo 

dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển về thể chất, trí tuệ, nhân cách và hòa 

nhập cộng đồng. 

2.9. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực 

a) Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả 

năng tự giải quyết các vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những 

đối tượng có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên; 

b) Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội 

cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung 

cấp dịch vụ công tác xã hội; 

c) Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các 

nhóm đối tượng có nhu cầu. 

2.10. Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội. 

2.11. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó 

khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi. 

2.12. Phát triển cộng đồng 

a) Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề 

của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng; 

b) Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền; 

c) Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội. 

2.13. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức. 

2.14. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện 

hoặc tự nguyện xin ra khỏi cơ sở trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, 

tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống. 

2.15. Quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức và người lao động theo 

quy định của pháp luật. 

2.16. Tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của cơ sở. 

2.17. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ theo yêu cầu và các nhiệm vụ 

khác do cấp có thẩm quyền quyết định; 
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 2.18. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên ngành Trung ương và 

các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

3. Quyền hạn của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnhTrà Vinh 

3.1. Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho người có nhu 

cầu theo quy định. 

3.2. Từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng nếu không 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở, trừ trường hợp có quyết định của cơ quan 

hoặc người có thẩm quyền. 

3.3. Lựa chọn các biện pháp nghiệp vụ trợ giúp xã hội để trợ giúp đối tượng 

theo quy định của pháp luật, 

3.4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

 

PHẦN II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

I. Luật Người khuyết tật năm 2010  

Điều 3. Dạng tật và mức độ khuyết tật 

1. Dạng tật bao gồm: 

a) Khuyết tật vận động; 

b) Khuyết tật nghe, nói; 

c) Khuyết tật nhìn; 

d) Khuyết tật thần kinh, tâm thần; 

đ) Khuyết tật trí tuệ; 

e) Khuyết tật khác. 

2. Người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật sau đây: 

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự 

thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày; 

b) Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện 

một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày; 

c) Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định 

tại điểm a và điểm b khoản này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về dạng tật và mức độ khuyết tật quy định tại 

Điều này. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về người khuyết tật 

1. Hàng năm, Nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về người 

khuyết tật. 
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2. Phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương 

tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật. 

3. Bảo trợ xã hội; trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, 

dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công 

nghệ thông tin, tham gia giao thông; ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ 

trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi. 

4. Lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chính sách phát triển kinh tế 

- xã hội. 

5. Tạo điều kiện để người khuyết tật được chỉnh hình, phục hồi chức năng; khắc 

phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. 

6. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác tư vấn, chăm sóc người khuyết tật. 

7. Khuyến khích hoạt động trợ giúp người khuyết tật. 

8. Tạo điều kiện để tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật 

hoạt động. 

9. Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong việc trợ 

giúp người khuyết tật. 

10. Xử lý nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định 

của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 44. Trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng 

1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm: 

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật 

này; 

b) Người khuyết tật nặng. 

2. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm: 

a) Gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm 

sóc người đó; 

b) Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng; 

c) Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này đang mang thai hoặc nuôi 

con dưới 36 tháng tuổi. 

3. Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này là trẻ em, người cao tuổi 

được hưởng mức trợ cấp cao hơn đối tượng khác cùng mức độ khuyết tật. 

4. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối 

với từng loại đối tượng theo quy định tại Điều này do Chính phủ quy định. 

Điều 45. Nuôi dưỡng người khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội 

1. Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc 

sống được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội. 
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2. Nhà nước cấp kinh phí nuôi dưỡng người khuyết tật quy định tại khoản 1 

Điều này cho các cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm: 

a) Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; 

b) Mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày; 

c) Mua thẻ bảo hiểm y tế; 

d) Mua thuốc chữa bệnh thông thường; 

đ) Mua dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng; 

e) Mai táng khi chết; 

g) Vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với người khuyết tật là nữ. 

3. Chính phủ quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và kinh phí quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 47. Cơ sở chăm sóc người khuyết tật 

1. Cơ sở chăm sóc người khuyết tật là cơ sở nuôi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư 

vấn, trợ giúp người khuyết tật. 

2. Cơ sở chăm sóc người khuyết tật bao gồm: 

a) Cơ sở bảo trợ xã hội; 

b) Cơ sở dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật; 

c) Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập; 

d) Cơ sở chăm sóc người khuyết tật khác. 

3. Chính phủ quy định điều kiện thành lập, hoạt động, giải thể cơ sở chăm sóc 

người khuyết tật. 

4. Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động cho cơ sở 

chăm sóc người khuyết tật công lập. 

II. Luật Trẻ em năm 2016 

Điều 10. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

1. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm các nhóm sau đây: 

a) Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; 

b) Trẻ em bị bỏ rơi; 

c) Trẻ em không nơi nương tựa; 

d) Trẻ em khuyết tật; 

đ) Trẻ em nhiễm HIV/AIDS; 

e) Trẻ em vi phạm pháp luật; 

g) Trẻ em nghiện ma túy; 
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h) Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học 

cơ sở; 

i) Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực; 

k) Trẻ em bị bóc lột; 

l) Trẻ em bị xâm hại tình dục; 

m) Trẻ em bị mua bán; 

n) Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ 

nghèo hoặc hộ cận nghèo; 

o) Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không 

có người chăm sóc. 

2. Chính phủ quy định chi tiết các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính 

sách hỗ trợ phù hợp đối với từng nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Điều 11. Tháng hành động vì trẻ em 

1. Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy 

phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận 

động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương 

trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức liên quan để chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn thực hiện Tháng hành động vì trẻ em. 

Điều 42. Bảo đảm về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em 

1. Nhà nước có chính sách trợ cấp, trợ giúp, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để 

thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

2. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ 

giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ về đất đai, thuế, tín dụng 

cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 43. Bảo đảm về chăm sóc sức khỏe trẻ em 

1. Nhà nước có chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng 

thời kỳ để hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em được chăm sóc sức khỏe, ưu tiên cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ 

em đang sinh sống tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn. 

2. Nhà nước bảo đảm thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe định kỳ cho 

phụ nữ mang thai và trẻ em theo độ tuổi; chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe ban đầu và 

tiêm chủng cho trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tư vấn và hỗ trợ trẻ 

em trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục phù hợp với độ tuổi theo 

quy định của pháp luật. 
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3. Ưu tiên tư vấn, bảo vệ, chăm sóc về sức khỏe, dinh dưỡng cho phụ nữ mang 

thai, bà mẹ nuôi con dưới 36 tháng tuổi và trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 36 tháng 

tuổi, trẻ em bị xâm hại phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ. 

4. Nhà nước có chính sách, biện pháp tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước 

sinh và sơ sinh; giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, đặc biệt là tử vong trẻ sơ sinh; xóa bỏ phong 

tục, tập quán có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em. 

5. Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định của pháp 

luật về bảo hiểm y tế phù hợp với độ tuổi, nhóm đối tượng và phù hợp với điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ. 

6. Nhà nước có chính sách, biện pháp để trẻ em được tiếp cận nguồn nước hợp 

vệ sinh và điều kiện vệ sinh cơ bản, bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của 

pháp luật. 

7. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân ủng hộ, đầu tư 

nguồn lực để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, ưu tiên cho trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt. 

Điều 47. Các yêu cầu bảo vệ trẻ em 

1. Bảo vệ trẻ em được thực hiện theo ba cấp độ sau đây: 

a) Phòng ngừa; 

b) Hỗ trợ; 

c) Can thiệp. 

2. Bảo vệ trẻ em phải bảo đảm tính hệ thống, tính liên tục, có sự phối hợp chặt 

chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính 

sách, pháp luật và cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

3. Cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ 

em. Việc bảo vệ trẻ em phải tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình, tiêu chuẩn 

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

4. Trẻ em được ưu tiên bảo vệ tại gia đình, gia đình nhận chăm sóc thay thế. 

Việc đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội là biện pháp tạm thời khi các hình thức 

chăm sóc tại gia đình, gia đình nhận chăm sóc thay thế không thực hiện được hoặc vì 

lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

5. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em phải được cung cấp thông tin, 

được tham gia ý kiến với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong việc ra quyết định can 

thiệp, hỗ trợ để bảo vệ trẻ em. 

6. Coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em; kịp thời 

can thiệp, giải quyết để giảm thiểu hậu quả; tích cực hỗ trợ để phục hồi, tái hòa nhập 

cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Điều 55. Các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em 
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1. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em là cơ sở do cơ quan, tổ chức, cá nhân 

thành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng, nhiệm vụ thực hiện hoặc phối 

hợp, hỗ trợ thực hiện một hoặc một số biện pháp bảo vệ trẻ em theo cấp độ phòng 

ngừa, hỗ trợ và can thiệp được quy định tại các Điều 48, 49 và 50 của Luật này. 

2. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tổ chức theo loại hình cơ sở công 

lập và cơ sở ngoài công lập. 

3. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em bao gồm: 

a) Cơ sở có chức năng, nhiệm vụ chuyên biệt cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; 

b) Cơ sở có một phần chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

Điều 67. Đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em cư trú hoặc nơi xảy ra hành vi 

xâm hại trẻ em lập hồ sơ đề nghị đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội trong trường 

hợp sau đây: 

a) Trong thời gian làm thủ tục để trẻ em được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc 

thay thế; 

b) Không lựa chọn được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế; 

c) Áp dụng biện pháp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 50 của Luật này. 

2. Cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm thường xuyên xem xét các trường hợp 

trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở để đề nghị chuyển hình thức chăm sóc 

thay thế. 

3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển hình thức 

chăm sóc thay thế. 

III. Luật người cao tuổi năm 2009 

Điều 2. Người cao tuổi 

Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân Việt Nam từ đủ 60 

tuổi trở lên.  

Điều 18. Chính sách bảo trợ xã hội  

1. Người cao tuổi quy định tại Điều 17 của Luật này được hưởng bảo hiểm y tế, 

được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều này.  

2. Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và 

quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng và được 

tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thì được hưởng các chế độ sau đây:  

a) Trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng;  

b) Cấp tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày;  

c) Được hưởng bảo hiểm y tế;  

d) Cấp thuốc chữa bệnh thông thường;  
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đ) Cấp dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng;  

e) Mai táng khi chết.  

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.  

Điều 19. Chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng 

Người cao tuổi thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 18 mà có người nhận 

chăm sóc tại cộng đồng thì được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bằng mức nuôi 

dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, được hưởng bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí mai táng 

khi chết.  

Điều 20. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi  

1. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, tư vấn hoặc hỗ 

trợ những điều kiện cần thiết khác cho người cao tuổi.  

2. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi bao gồm: 

a) Cơ sở bảo trợ xã hội;  

b) Cơ sở tư vấn, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi; 

c) Cơ sở chăm sóc người cao tuổi khác.  

Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của các cơ sở chăm sóc 

người cao tuổi quy định tại khoản này.  

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc 

người cao tuổi; đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ sở chăm sóc 

người cao tuổi công lập; hỗ trợ kinh phí cho cơ sở chăm sóc người cao tuổi ngoài công 

lập nuôi dưỡng người cao tuổi quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.  

4. Tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi 

bằng nguồn kinh phí của mình được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của 

pháp luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 

Điều 28. Cơ quan quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi.  

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ 

thực hiện quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi.  

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước 

về công tác người cao tuổi.  

4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực 

hiện quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi; lồng ghép hoạt động về người cao 

tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo điều kiện cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.  

--------------HẾT----------------- 
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